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LỜI NÓI ĐẦU
Ngày 15/05/2015, Chính phù ban hành Nghị định sổ 48/2015/NĐ-CP quy định chi tiết 

một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 
15/05/2015 sửa đồi, bồ sung quy định chế độ cừ tuyển vào các cơ sờ giáo dục trình độ đại 
học, cao dẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị định số 27/2015/NĐ-CP 
ngày 10/03/2015 quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo ưu  tú”.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các Bộ ngành khác có liên quan đã ban 
hành nhiều vãn bàn mới như: Quyết định sỗ 2705/QĐ-BGDĐT ngày 29/07/2015 xác định 
ngưỡng đàm bào chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015; 
Quyết định 2522/QĐ-BGDĐT ngày 17/07/2015 bổ sung Điều 14a sau Điều 14; sửa đổi, bổ 
sung Điều 15, khoản 7 Điều 18 và Điều 19 của Quy định về soạn thảo, ban hành, hợp nhất 
văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Quyết định 5580/QĐ-BGDĐT ngày 
27/11/2013; Thông tư  số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/05/2015 sửa đổi, bổ sung Điều lệ 
Trường mầm non ban hành kèm theo Qụyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 
đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông 
tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011; Tliông tư  số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 
15/01/2015 ban hành Điều lệ Trường cao đảng; Thông tư  liên tịch 14/2015/TTLT- 
BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 16/07/2015 sửa đồi, bổ sung một số điều cùa Thông tư liên 
tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của 
Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi 
phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sờ giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP 
ngày 15/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP; Thông tư  
hên tịch 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC ngày 16/07/2015 quy 
định chế độ, chính sách đổi với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng
VÙ au ninh.

Nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bát những quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động 
phối họp với TRUNG TÂM GIỚI THIỆU SACH SÀI GÒN xuat bản cuốn sách: QUY 
ĐỊNH MÓI NH ẮT VÊ ĐIÊU LỆ  TRƯỜNG HỌC & CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DÁN THI 
HÀNH LUẬT GIÁO DỤC.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:
Phan thứ lìhất. Hợp nhất Luật Giáo dục - Luật Giáo dục nghề nghiệp & văn bản hướng 

dan thi hành
Phần thứ hai. Quản lý nhà nước vế giáo dục và đào tạo
Phấn tliử ba. Quy định mới về Điểu lệ trường mầm non
Phần tlúr tư. Quy định về Điều lệ trường tiểu học, trung học cơ sớ, trung học pho thông
Phần thứ năm. Quy định mới về Điều lệ tnròng trung cấp chuyên nghiệp, cao đang, đại liọc
Phần thứ sáu. Quy chế thi tốt nghiệp, tuyển sinh, chế độ cũ truyển
Phần thứ bày. Quy định về xét tặng danh hiệu "Nlià giáo Nhăn (lân ", “Nhà giáo Ưu tú
Trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc.

TRUNG TÂM GIỚI THIỆU SÁCH SÀI GÒN



Phần thứ nhất
HỢP NHẤT LUẬT GIÁO DỤC - 

LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 
& VĂN BẢN HƯỚNG DAN t h i h a n h

1. VĂN BẢN HỢP NHẤT s ố  08/VBHN-VPQH NGÀY 11-12-2014 
CỦA VĂN PHÒNG QUỐC HỘI 

HỢp nhất L uật G iáo dục

Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội, có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bời:

1. Luật số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội sửa đồi, bổ sung 
một số điều của Luật giáo dục, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010;

2. Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Quốc 
hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sứa đoi, bo sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc 
hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về giáo dục^.

Chu-ong I 
NHỮNG ỤUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật giáo dục quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sớ giáo dục khác 

của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 
xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động giáo dục.

Điều 2. Mục tiêu giáo dục
Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri 

thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tường độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp 
ứng yêu cầu cùa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 3. Tính chất, nguyên lý giáo dục
1. Nen giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chù nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, 

khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tường Hồ Chí Minh làm nền tảng.
2. Hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục 

kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp 
với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.
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Điều 4. Hệ thống giáo dục quốc dân
1. Hệ thống giáo dục quốc dân gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.
2. Các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:
a) Giáo dục mầm non có nhà trè và mẫu giáo;
b) Giáo dục phổ thông có tiểu học, trung học cơ sờ, trung học phổ thông;
c)m Giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và các chương 

trình đào tạo nghề nghiệp khác;
d)1̂  Giáo dục đại học và sau đại-học (sau đây gọi chung là giáo dục đại học) đào tạo 

trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.
Điều 5. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục
1. Nội dung giáo dục phải bảo đảm tính cơ bàn, toàn diện, thiết thực, hiện đại và có hệ 

thống; coi trọng giáo dục tư tường và ý thức công dân; kế thừa và phát huy truyền thống tốt 
đẹp, bản sấc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; phù hợp với sự phát triển 
về tâm sinh lý lứa tuổi của người học.

2. Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chù động, tư duy sáng tạo 
cùa người học; bồị dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê 
học tập và ý chí vươn lên.

Điều 6. Chiroug trình giáo dục
1. Chương trình giáo dục thể hiện mục tiêu giáo dục; quy định chuẩn kiến thức, kỹ 

năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động 
giáo dục, cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học ờ mỗi lớp, mỗi cấp học 
hoặc trình độ đào tạo.

2 .^  Chương tìn h  giáo dục phải bảo đàm tính hiện đại, tính ổn định, tính thống nhất, 
tính thực tiễn, tính hợp lý và kế thừa giữa các cấp học và trình độ đào tạo; tạo điều kiện cho 
sự  phân luồng, liên  thông, chuyển đổi giữa các trình độ đào tạo, ngành đào tạo và hình thức 
giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; là cơ sở bảo đàm chất lượng giáo dục toàn diện; 
đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

3. Yêu cầu về nội dung kiến thức và kỹ năng quy định trong chương trình giáo dục phải 
được cụ thể hóa thành sách giáo khoa ở giáo dục phổ thông, giáo trình và tài liệu giảng dạy 
ở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên. Sách giáo khoa, giáo 
trình và tài liệu giảng dạy phải đáp ứng yêu cầu về phương pháp giáo dục.

4. Chương trình giáo dục được tổ chức thực hiện theo năm học đối với giáo dục mầm 
non và giáo dục phổ thông; theo năm học hoặc theo hình thức tích lũy tín chì đối với giáo 
dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

Kết quả học tập môn học hoặc tín chi mà người học tích lũy được khi theo học một 
chương trình giáo dục được công nhận để xem xét về giá trị chuyển đổi cho môn học hoặc 
tín chi tương ứng trong chương trình giáo dục khác khi người học chuyển ngành nghề đào 
tạo, chuyển hình thức học tập hoặc học lên ở cấp học, trình độ đào tạo cao hơn.

Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc thực hiện chương trình giáo dục theo 
hình thức tích lũy tín chì, việc công nhận để xem xét về giá trị chuyển đổi kết quả học tập 
môn học hoặc tín chỉ.
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Điều 7. Ngôn ngữ dùng trong nhà truòng và CO’ sỡ giáo dục khác; dạy và học tiếng 
nói, chữ viết của dân tộc thiểu số; dạy ngoại ngữ

1. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức dùng trong nhà trường và cơ sờ giáo dục khác. 
Căn cứ vào mục tiêu giáo dục và yêu cầu cụ thề về nội dung giáo dục, Thủ tướng Chính phủ 
quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác.

2. Nhà nước tạo điều kiện để nguời dân tộc thiểu số được học tiếng nói, chữ viết cùa 
dân tộc mình nhằm giữ gìn và phát huy bản sác văn hóa dân tộc, giúp cho học sinh người 
dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp thu kiến thức khi học tập trong nhà trường và cơ sở giáo dục 
khác. Việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số được thực hiện theo quy định 
của Chính phủ.

3. Ngoại ngữ quy định trong chương trình giáo dục là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến 
trong giao dịch quốc tế. Việc tổ chức dạy ngoại ngữ trong nhà trường và cơ sờ giáo dục 
khác cần bảo đàm để nguời học được học liên tục và có hiệu quả.

Điều 8. Văn bang, chứng chỉ
1. Văn bàng cùa hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp 

cấp học hoặc trình độ đào tạo theo quy định của Luật này.
Vãn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân gồm bàng tốt nghiệp trung học cơ sờ, bằng 

tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bàng
tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ.

2. Chứng chi của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học để xác nhận kết 
quà học tập sau khi được đào tạo hoặc bồi dường nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp.

Điều 9. Phát triển giáo dục
Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi 

dưỡng nhân tài.
Phát triển giáo dục phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ khoa học, 

công nghệ, cùng có quóc phong, an mnh; thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa; báo 
đàm cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu hgành nghề, cơ cấu vùng miền; mờ rộng quy mô trên 
cơ sờ bảo đảm chất lượng và hiệu quả; kết hợp giữa đào tạo và sử dụng.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ học tập của công dân
Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân.
Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia

đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập.
Nhà nước thực hiện công bàng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng được học 

hành. Nhà nước và cộng đồng giúp đỡ để người nghèo được học tập, tạo điều kiện để những 
người có năng khiếu phát triển tài năng.

Nhà nước ưu tiên, tạo điều kiện cho con em dân tộc thiểu số, con em gia đình ờ vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi, người 
tàn tật, khuyết tật và đối tượng được hường chính sách xã hội khác thực hiện quyền và nghĩa 
vụ học tập của mình.
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Điều 11. Phổ cập giáo dục
l.1̂  Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ 

cập giáo dục trung học cơ sở. Nhà nước quyết định kế hoạch phổ cập giáo dục, bảo đảm các 
điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục trong cả nước.

2. Mọi công dân trong độ tuồi quy định có nghĩa vụ học tập để đạt trình độ giáo dục phổ
cập.

3. Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên của gia đình trong độ tuổi 
quy định được học tập để đạt trình độ giáo dục phổ cập.

Điều 12. Xã hội hóa sự nghiệp giổQ dục
Phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân.
Nhà nước giữ vai ữò chủ đạo trong phát triển sự nghiệp giáo dục; thực hiện đa dạng hóa 

các loại hình trường và các hình thức giáo dục; khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để 
tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục.

Mọi tổ chức, gia đình và công dân có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, phối hợp 
với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và an 
toàn.

Điều 13. Đầu tư cho giáo dục^
Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển. Đầu tư trong lĩnh vực giáo dục là hoạt động 

đầu tư đặc thù thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và được ưu đãi đầu tư.
Nhà nước ưu tiên đầu tư cho giáo dục; khuyến khích và bảo hộ các quyền, lợi ích hợp 

pháp của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá 
nhàn nước ngoài đầu tư cho giáo dục.

Ngân sách nhà nước phải giữ vai trò chủ yếu trong tổng nguồn lực đầu tư cho giáo dục.
Điều 14. Quản lý nhả nước về giáo dục
Nhà nước thống nhất quản lý hệ thống giáo dục quốc dân về mục tiêu, chương trình, nội 

dung, kế hoạch giáo dục, tiêu chuẩn nhà giáo, quy chế thi cử, hệ thống văn bằng, chứng chỉ; 
tập trung quản lý chất lượng giáo dục, thực hiện phân công, phân cấp quản lý giáo dục, tăng 
cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sờ giáo dục.

Điều 15. Vai trò và trách nhiệm của nhà giáo
Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục.
Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho người học.
Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dường nhà giáo; có chính sách sử dụng, đãi ngộ, bảo 

đàm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện vai trò và ưách 
nhiệm của mình; giữ gìn và phát huy truyền thống quý trọng nhà giáo, tôn vinh nghề dạy 
học.

Điều 16. Vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục
Cán bộ quản lý giáo dục giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý, điều hành

các hoạt động giáo dục.
Cán bộ quản lý giáo dục phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo 

đức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và trách nhiệm cá nhân.
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Nhà nước có kế hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo 
dục nhằm phát huy vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm phát triển 
sự nghiệp giáo dục.

Điều 17. Kiểm định chất lượng giáo dục
Kiềm định chất lượng giáo dục là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ thực hiện 

mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục đối với nhà trường và cơ sở giáo dục khác.
Việc kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện định kỳ trong phạm vi cả nước và 

đối với từng cơ sờ giáo dục. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục được công bố công khai 
để xã hội biết và giám sát.

Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chi đạo thực hiện kiểm định chất 
lượng giáo dục.

Điều 18. Nghiên cứu khoa học
1. Nhà nước tạo điều kiện cho nhà trường và cơ sờ giáo dục khác tổ chức nghiên cứu, 

írng dụng, phổ biến khoa học, công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản 
xuất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước thực hiện vai trò trung tâm văn hóa, 
khoa học, công nghệ của địa phương hoặc cùa cà nước.

2. Nhà trường và cơ sở giáo dục khác phối hợp với tổ chức nghiên cứu khoa học, cơ sờ 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong việc đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 
nghệ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

3. Nhà nước có chính sách ưu tiên phát triển nghiên cứu, ứng dụng và phổ biến khoa 
học giáo dục. Các chù trương, chính sách về giáo dục phải được xây dựng trên cơ sờ kết quả 
nghiên cứu khoa học phù hợp vói thực tiễn Việt Nam.

Điều 19. Không truyền bá tôn giáo trong nhà trưòug, cơ sử giáo dục khác
Không truyền bá tôn giáo, tiến hành các nghi thức tôn giáo trong nhà trường, cơ sở giáo 

dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xâ hội, lực lượng vũ trang nhân dân.

Điều 20. Cấm lọi dụng các hoạt động giáo dục
Cấm lợi dụng các hoạt động giáo dục để xuyên tạc chù trương, chính sách, pháp luật 

cùa Nhà nước, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chia rẽ khối đoàn 
kết toàn dân tộc, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, phá hoại thuần 
phong mỹ tục, truyền bá mê tín, hủ tục, lôi kéo người học vào các tệ nạn xã hội.

Cấm lợi dụng các hoạt động giáo dục vì mục đích vụ lợi.

Chưong II 
HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUÓC DÂN

Mục 1. GIÁO DỤC MẢM NON
Điều 21. Giáo dục mầm non
Giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng 

tuổi đến sáu tuồi.
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Điều 22. Mục tiêu của giáo dục mầm non
Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, 

thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp
một.

Điều 23. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục mầm non
1. Nội dung giáo dục mầm non phải bảo đàm phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của 

ưẻ em, hài hòa giữa nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục; giúp trẻ em phát triển cơ thể cân 
đối, khỏe mạnh, nhanh nhẹn; biết kính trọng, yêu mến, lễ phép với ông, bà, cha, mẹ, thầy 
giáo, cô giáo và người trên; yêu quý anh, chị, em, bạn bè; thật thà, mạnh dạn, hồn nhiên, yêu 
thích cái đẹp; ham hiểu biết, thích đi học.

2. Phương pháp giáo dục mầm non chủ yếu là thông qua việc tổ chức các hoạt động vui 
chơi để giúp trẻ em phát triển toàn diện; chú trọng việc nêu gương, động viên, khích lệ.

Điều 24. Chưong trình giáo dục mầm non
1. Chương trình giáo dục mầm non thể hiện mục tiêu giáo dục mầm non; cụ thể hóa các 

yêu cầu về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tré em ở từng độ tuổi; quy định việc tổ chức các 
hoạt động nhàm tạo điều kiện để trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ; 
hướng dẫn cách thức đánh giá sự phát triển của ưè em ở tuổi mầm non.

2. Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục mầm non trên cơ 
sờ thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giấo dục mầm non.

Điều 25. Cơ sở giáo dục mầm non
Cơ sờ giáo dục mầm non bao gồm:
1. Nhà trẻ, nhóm trẻ nhận ưẻ em từ ba tháng tuổi đến ba tuổi;
2. Trường, lớp mẫu giáo nhận trẻ em từ ba tuồi đến sáu tuổi;
3. Trường mầm non là cơ sở giáo dục kết hợp nhà trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ em từ ba 

tháng tuổi đến sáu tuổi.

Mục 2. GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Điều 26. Giáo dục phổ thông
1. Giáo dục phổ thông bao gồm:
a) Giáo dục tiểu học được thực hiện trong năm năm học, từ lớp một đến lớp năm. Tuổi 

của học sinh vào học lớp một là sáu tuổi;
b) Giáo dục trung học cơ sờ được thực hiện trong bốn năm học, từ lớp sáu đến lớp chín. 

Học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi là mười một tuồi;
c) Giáo dục trung học phổ thông được thực hiện ưong ba năm học, từ lớp mười đến lớp 

mười hai. Học sinh vào học lớp mười phải có bằng tốt nghiệp trang học cơ sờ, có tuổi là 
mười lăm tuổi.

2. Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo quỵ định những trường hợp có thể học trước tuồi 
đôi với học sinh phát triển sớm về trí tuệ; học ờ tuổi cao hơn tuổi quy định đối với học sinh 
ờ những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số, học 
sinh bị tàn tật, khuyết tật, học sinh kém phát triển về thể lực và trí tuệ, học sinh mồ côi
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không nơi nương tựa, học sinh ưong diện hộ đói nghèo theo quy định của Nhà nước, học 
sinh ở nước ngoài về nước; những trường hợp học sinh học vượt lớp, học lưu ban; việc học 
tiếng Việt của trẻ em người dân tộc thiểu số trước khi vào học lớp một.

Điều 27. Mục tiêu của giáo dục phổ thông
1. Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát ưiển toàn diện về đạo đức, trí 

tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và 
sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và 
trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao 
động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sờ ban đầu cho sự phát 
triển đúng đan và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để 
học sinh tiếp tục học trung học cơ sờ.

3. Giáo dục trung học cơ sờ nhàm giúp học sinh cùng cố và phát triển những kết quả 
cùa giáo dục tiểu học; có học vấn phổ thông ờ trình độ cơ sờ và những hiểu biết ban đẩu về 
kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trang học phổ thông, trung cấp, học nghề hoặc đi 
vào cuộc sống lao động.

4. Giáo dục trung học phổ thông nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết 
quả của giáo dục trung học cơ sờ, hoàn thiện học vấn phổ thông và có những hiểu biết thông 
thường về kỹ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn 
hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, ưung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống 
lao động.

Điều 28. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục phổ thông
1. Nội dung giáo dục phổ thông phải bào đàm tính phổ thông, cơ bản, toàn diện, hướng 

nghiệp và có hệ thống; gan với thực tiễn cuộc sống, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của 
học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục ờ mỗi cấp học.

Giáo dục tiểu học phải bảo đảm cho học sinh có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự 
nhiên, xã hội và con người; có kỹ năng cơ bảp vê nghe, nói, đọc, viêt và tính toán; có thói 
quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh; có hiểu biết ban đầu về hất, múa, âm nhạc, mỹ 
thuật.

Giáo dục trung học cơ sở phải củng cố, phát triển những nội dung đã học ở tiểu học, 
bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết phổ thông cơ bản về tiếng Việt, toán, lịch sử dân 
tộc; kiến thức khác về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ; có 
những hiểu biết cần thiết tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp.

Giáo dục trung học phổ thông phải củng cố, phát triển những nội dung đã học ở trung 
học cơ sờ, hoàn thành nội dung giáo dục phổ thông; ngoài nội dung chủ yếu nhằm bảo đàm 
chuẩn kiến thức phổ thông, cơ bản, toàn diện và hướng nghiệp cho mọi học sinh còn có nội 
dung nâng cno ờ một số môn học để phát triển năng lực, đáp ứng nguyện vọng cùa học sinh.

2. Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng 
tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp 
tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; 
tác độna đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.

11



Điều 29. Chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa
1. Chương trình giáo dục phổ thông thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông; quy định 

chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cẩu trúc nội dung giáo dục phổ thông, phương pháp 
và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các 
môn học ở mỗi lớp và mỗi cấp học của giáo dục phổ thông.

2. Sách giấo khoa cụ thể hóa các yêu cầu về nội dung kiến thức và kỹ năng quy định 
trong chương trình giáo dục của các môn học ờ mỗi lớp của giáo dục pho thông, đáp ứng 
yêu cầu về phương pháp giáo dục phổ thông.

3.m Bộ trướng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông; 
duyệt và quyết định chọn sách giáo khoa để sử dụng chính thức, ổn định, thốnẸ nhất trong 
giảng dạy, học tập ở các cơ sờ giáo dục phổ thông, bao gồm cả sách giáo khoa bàng chữ nổi, 
bàng tiếng dân tộc và sách giáo khoa cho học sinh trường chuyên biệt, trên cơ sờ thẩm định 
của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa; quy 
định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông và sách 
giáo khoa; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động, tiêu chuẩn, số lượng và 
cơ cấu thành viên của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông và 
sách giáo khoa.

Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình giáo 
dục phổ thông và sách giáo khoa.

Điều 30. Cơ sỏ’ giáo dục phổ thông
Cơ sờ giáo dục phổ thông bao gồm:
1. Trường tiểu học;
2. Trường trung học cơ sờ;
3. Trường trung học phổ thông;
4. Trường phổ thông có nhiều cấp học;
5.m  (được bãi bỏ)
Điều 31. Xác nhận hoàn thành chưong trình tiểu học và cấp văn bằng tốt nghiệp 

trung học cơ sỏ', trung học phổ thông
1. Học sinh học hết chương trình tiểu học có đù điều kiện theo quy định của Bộ ưường 

Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Hiệu trường trường tiểu học xác nhận trong học bạ việc 
hoàn thành chương trình tiểu học.

2. Học sinh học hết chương trình trung học cơ sở có đù điều kiện theo quy định của Bộ 
trường Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được Trường phòng giáo dục và đào tạo huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tinh (sau đây gọi chung là cấp huyện) cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ 
sở.

3. Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông có đủ điều kiện theo quy định cùa 
Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi và nếu đạt yêu cầu thì được Giám đốc sở 
giáo dục và đào tạo tinh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tinh) 
cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.
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